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1 060306013976 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 06/11/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M05 2NT 6.75 6.75 8.90 0.50 22.90 PT1

2 060306010974 Lê Thị Vân Anh 03/05/2006 Thị xã La Gi M05 2 7.70 7.80 7.90 0.22 23.62 PT2

3 060306010969 Lê Thị Anh Ánh 05/09/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M06 2 7.80 8.50 7.90 0.19 24.39 PT1

4 060306013925 Võ Phạm Bích Ca 26/10/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.25 8.00 7.70 0.40 24.35 PT1

5 060306005801 Hồ Đức Ngọc Châu 10/04/2006 Huyện Tánh Linh M05 1 8.25 6.75 8.30 0.67 23.97 PT1

6 060306014224 Nguyễn Trúc Trang Diễm 15/10/2006 Huyện Tuy Phong M05 1 6.80 8.30 9.00 0.59 24.69 PT2

7 060305003085 Ngô Thị Ngọc Diễm 02/10/2005 Huyện Tuy Phong M05 2NT 7.10 8.60 6.90 0.49 23.09 PT2

8 060306000149 Bá Thị Ngọc Diệp 25/12/2006 Huyện Bắc Bình M05 2NT 01 6.75 7.00 8.40 2.50 24.65 PT1

9 060306000712 Nguyễn Xuân Diệu 01/10/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 2 6.80 7.25 8.30 0.25 22.60 PT1

10 060306007464 Trần Thị Mỹ Diệu 02/11/2006 Thành phố Phan Thiết M05 2 7.40 7.90 8.30 0.21 23.81 PT2

11 060306010851 Huỳnh Thị Phương Dung 23/03/2006
Huyện đảo Phú Quý

(Từ 15/03/2022)
M05 2NT 6.75 7.75 7.50 0.50 22.50 PT1

12 060306007800 Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên 15/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 2 6.40 7.00 8.90 0.25 22.55 PT1

13 060306003222 Võ Nguyễn Thùy Dương 21/08/2006 Thành phố Phan Thiết M05 2 6.70 8.40 7.80 0.24 23.14 PT2

14 060306014263 Trần Bình Yến Đan 22/07/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 8.25 7.75 7.50 0.22 23.72 PT1

15 060303004467 Võ Thị Hà Giang 22/11/2003
Huyện Đức Linh

(Từ 04/06/2021)
M05 7.80 7.00 9.00 0.00 23.80 PT2

16 060305000460 Huỳnh Thị Mỹ Giàu 01/01/2005 Huyện Tuy Phong M05 2NT 7.50 8.30 8.10 0.41 24.31 PT2

17 060306002301 Nguyễn Thị Hằng 09/06/2006 Thị xã La Gi M05 2 8.75 6.75 7.30 0.24 23.04 PT1
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18 060306009648 Huỳnh Trần Bảo Hân 09/03/2006 Thị xã La Gi M05 2 7.50 7.25 8.20 0.24 23.19 PT1

19 060306000692 Bùi Gia Hân 24/01/2006 Thị xã La Gi M05 2 7.00 7.60 8.30 0.24 23.14 PT2

20 060306007922 Huỳnh Thị Phúc Hậu 04/12/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.25 6.50 7.60 0.50 22.85 PT1

21 060306008927 Huỳnh Thị Ngọc Hiển 13/10/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M05 2 7.75 7.25 7.70 0.24 22.94 PT1

22 060301004159 Thông Thị Bích Huyên 03/05/2001 Huyện Hàm Thuận Nam M05 06a 6.90 7.80 7.50 1.00 23.20 PT2

23 060306004201 Nguyễn Ngọc Như Huyền 26/08/2006 Huyện Hàm Tân M05 2 7.40 7.70 7.80 0.24 23.14 PT2

24 060306005135 Nguyễn Thị Diễm Hương 30/06/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.00 7.50 8.00 0.50 23.00 PT1

25 060306005633 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 14/12/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.50 7.00 8.80 0.45 23.75 PT1

26 044306008404 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 18/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 7.00 7.50 8.50 0.23 23.23 PT1

27 060304007862 Phạm Gia Linh 15/10/2004 Thành phố Phan Thiết M05 7.50 8.70 8.50 0.00 24.70 PT2

28 060301006671 Lê Thị Xuân Linh 23/10/2001 Huyện Tuy Phong M06 7.20 7.70 8.00 0.00 22.90 PT2

29 060306011897 Huỳnh Mai Phương Linh 20/12/2006 Huyện Bắc Bình M06 2NT 7.80 6.40 8.70 0.47 23.37 PT2

30 060302008359 Trần Ngọc Minh Loan 08/08/2002 Thành phố Phan Thiết M05 7.30 8.60 8.80 0.00 24.70 PT2

31 060306007525 K' Thị Lý 21/02/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 1 01 7.20 6.50 7.40 2.75 23.85 PT2

32 060300005350 Man Thị Thanh Mai 20/09/2000 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 01 6.90 7.60 7.80 2.00 24.30 PT2

33 060305010205 Nguyễn Thị Thanh Mai 18/09/2005 Thị xã La Gi M06 2 6.70 8.00 8.50 0.23 23.43 PT2

34 060305011010 Hoàng Thị Mẫn 03/09/2005 Huyện Tuy Phong M05 1 01 6.60 8.40 7.90 2.60 25.50 PT2

35 060306012355 Lê Thị Thu Mến 13/03/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 2NT 6.60 8.25 8.00 0.48 23.33 PT1

36 060306006864 Phạm Trần Ngọc Minh 17/10/2006 Huyện Hàm Tân M06 2NT 7.40 7.25 7.60 0.50 22.75 PT1

37 060306010379 Phan Vũ Hồng Mơ 04/09/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M06 2 7.90 7.50 7.80 0.23 23.43 PT2

38 060306014142 Võ Bích Kiều My 08/10/2006 Huyện Tuy Phong M06 1 7.40 7.75 8.00 0.69 23.84 PT1
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39 060306005066 Nguyễn Lê Bảo My 22/09/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M06 2NT 6.60 7.50 8.30 0.50 22.90 PT1

40 060306006798 Trần Hồng Diễm My 27/05/2006 Huyện Hàm Tân M05 2NT 6.70 7.60 8.10 0.50 22.90 PT2

41 060306013343 Nguyễn Trần Chi Na 18/02/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M06 2NT 7.40 8.25 8.70 0.38 24.73 PT1

42 060306008039 Kiều Thanh Nga 06/04/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 06a 7.25 6.25 7.60 1.25 22.35 PT1

43 060306010922 Đoàn Thanh Ngân 20/06/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.00 8.00 7.70 0.42 24.12 PT1

44 060305001065 Lâm Thị Kim Ngân 24/12/2005 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 6.90 7.70 8.20 0.24 23.04 PT2

45 049306000862 Võ Gia Nghi 17/12/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M06 2 7.40 7.50 7.20 0.25 22.35 PT1

46 060306002193 Lê Bích Ngọc 05/11/2006 Thị xã La Gi M05 2 7.30 8.30 7.20 0.24 23.04 PT2

47 060306014218 Nguyễn Trần Trúc Nguyên 08/09/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 2 6.60 8.25 7.60 0.25 22.70 PT1

48 060306012947 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 04/04/2006 Thị xã La Gi M05 2 6.75 8.50 7.80 0.23 23.28 PT1

49 060306004960 Phạm Yến Nhi 27/05/2006 Huyện Tuy Phong M05 1 6.90 8.60 8.80 0.57 24.87 PT2

50 060303013523 Phạm Quỳnh Yến Nhi 18/06/2003 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 7.60 8.70 7.60 0.00 23.90 PT2

51 060306002601 Trịnh Yến Nhi 24/04/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 2 8.00 6.75 7.70 0.25 22.70 PT1

52 060306004412 Trần Hoài Yến Như 18/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 8.75 8.25 8.40 0.15 25.55 PT1

53 060306006040 Võ Ngọc Yến Như 30/09/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 7.00 7.25 8.90 0.23 23.38 PT1

54 060306010557 Vi Thị Quỳnh Như 11/11/2006 Huyện Bắc Bình M05 1 01 5.40 7.30 7.50 2.75 22.95 PT2

55 060306004224 Nguyễn Phạm Kiều Kim Phượng 23/05/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 8.50 7.50 8.70 0.18 24.88 PT1

56 060306002158 Nguyễn Thị Bích Phượng 04/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.25 8.50 8.00 0.42 24.17 PT1

57 060306002068 Bùi Thị Hồng Phượng 28/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 2NT 7.00 7.00 8.50 0.50 23.00 PT1

58 060306001709 Nguyễn Lê Đỗ Quyên 04/08/2006 Thị xã La Gi M05 2 8.00 9.00 7.40 0.19 24.59 PT1

59 060305009591 K' Thị Rỉm 10/09/2005 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 1 01 6.80 7.50 7.30 2.75 24.35 PT2
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60 060304003818 Tăng Quí Sen 19/09/2004 Thành phố Phan Thiết M05 2 06a 6.10 7.40 8.40 1.25 23.15 PT2

61 060305014153 Đặng Mai Su 26/09/2005 Huyện Bắc Bình M05 2NT 01 6.50 7.00 8.20 2.50 24.20 PT1

62 060306002129 Phùng Ngọc Thảo Tiên 17/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.75 7.25 8.40 0.44 23.84 PT1

63 060306009710 Triệu Tiểu Tiên 03/06/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M06 2NT 7.00 7.75 8.00 0.48 23.23 PT1

64 060306007803 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 06a 6.40 7.70 8.30 1.50 23.90 PT2

65 060306006563 Lê Thị Mỹ Tiên 11/10/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.30 7.70 8.30 0.45 23.75 PT2

66 060306002995 Nguyễn Nguyễn Như Tình 24/10/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M05 2 8.00 8.25 7.90 0.20 24.35 PT1

67 060306007769 Tạ Thị Băng Tuyết 18/11/2006 Huyện Tánh Linh M05 1 01 6.25 6.50 7.50 2.75 23.00 PT1

68 060305007337 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/11/2005 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.25 7.50 7.80 0.50 23.05 PT1

69 060306005858 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 01/01/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 8.20 7.60 8.20 0.20 24.20 PT2

70 060306006610 Huỳnh Thị Thảo Thi 31/03/2006 Thị xã La Gi M05 2 8.50 6.75 7.80 0.23 23.28 PT1

71 060300011830 Mai Hồng Thiện 02/09/2000 Huyện Tuy Phong M06 01 8.10 7.30 7.70 1.84 24.94 PT2

72 060301007381 Mã Thị Kim Thoa 05/09/2001 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 01 6.30 6.90 7.80 2.00 23.00 PT2

73 060305014168 Dương Thị Minh Thuận 05/03/2005 Huyện Hàm Thuận Nam M05 2NT 7.00 7.25 8.20 0.50 22.95 PT1

74 060305002141 Bùi Thị Kim Thuận 03/05/2005 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 7.40 7.90 7.80 0.23 23.33 PT2

75 060304005563 Huỳnh Thị Thanh Thuận 13/10/2004 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 6.80 7.90 8.50 0.00 23.20 PT2

76 060306010748 Nguyễn Thanh Thùy 16/02/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 2 7.20 7.75 7.90 0.24 23.09 PT1

77 060305005094 Hoàng Thị Minh Thùy 21/10/2005 Huyện Tuy Phong M05 1 01 6.80 6.30 8.30 2.75 24.15 PT2

78 060306013269 Nguyễn Lê Xuân Thủy 02/10/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 8.00 8.25 8.50 0.18 24.93 PT1

79 060306011873 Thông Thị Kim Thúy 24/10/2006 Huyện Tánh Linh M06 1 01 6.20 6.25 7.70 2.75 22.90 PT1

80 060306007570 Nguyễn Thị Minh Thư 29/08/2006 Huyện Bắc Bình M05 2NT 8.50 8.25 8.40 0.32 25.47 PT1
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81 060306014229 Đinh Võ Minh Thư 09/12/2006 Huyện Tuy Phong M05 2NT 7.50 7.75 7.80 0.46 23.51 PT1

82 060305005114 Trần Lâm Thư 16/04/2005 Thành phố Phan Thiết M05 2 7.75 7.25 7.80 0.24 23.04 PT1

83 060306000463 Đoàn Thị Minh Thư 19/04/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.40 8.20 7.90 0.43 23.93 PT2

84 060306003107 Trương Hồng Thư 10/01/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.50 8.50 7.80 0.35 25.15 PT1

85 060306010281 Phạm Huỳnh Thị Uyên Thương 30/04/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 7.50 7.00 8.80 0.22 23.52 PT1

86 060306012373 Bờ Đam Thị Mộng Thy 28/02/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 1 01 5.75 7.00 7.50 2.75 23.00 PT1

87 060306003010 Nguyễn Quỳnh Thy 13/04/2006
Huyện Đức Linh

 (Từ 04/06/2021)
M06 2NT 7.40 7.75 8.30 0.44 23.89 PT1

88 060305001928 Nguyễn Mai Trang 29/07/2005 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 7.00 7.00 8.50 0.25 22.75 PT1

89 060305000713 Bùi Thị Trang 11/01/2005 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 1 01 6.00 7.70 7.30 2.75 23.75 PT2

90 060305009178 Trần Thị Xuân Trang 29/01/2005 Thành phố Phan Thiết M05 2 7.30 8.20 7.90 0.22 23.62 PT2

91 060306001963 Đặng Thị Trang 30/09/2006
Huyện đảo Phú Quý

(Từ 15/03/2022)
M05 2NT 7.60 7.00 8.00 0.49 23.09 PT2

92 060304000514 Nguyễn Thị Quế Trăng 13/10/2004 Huyện Tuy Phong M05 7.50 9.10 8.00 0.00 24.60 PT2

93 060306002556 Nguyễn Thị Kiều Trâm 16/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 7.75 6.25 8.10 0.50 22.60 PT1

94 060306010796 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 22/02/2006 Huyện Hàm Tân M05 2 7.50 7.75 7.90 0.23 23.38 PT1

95 060306011469 Lương Ngọc Quế Trân 15/01/2006 Huyện Hàm Thuận Nam M05 2NT 7.25 7.75 8.10 0.46 23.56 PT1

96 060306000282 Nguyễn Thị Bảo Trân 20/09/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.25 7.50 7.80 0.43 23.98 PT1

97 060306011377 Ngô Thị Như Trên 19/07/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.00 6.00 8.30 0.50 22.80 PT1

98 060305012010 Trần Thị Tú Trinh 23/08/2005
Huyện Đức Linh

(Từ 04/06/2021)
M06 2NT 7.10 7.50 8.10 0.49 23.19 PT2

99 060306012109 K Thị Ngọc Trúc 05/06/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 1 01 6.50 6.50 7.80 2.75 23.55 PT1

100 060306009488 Trần Thanh Trúc 14/12/2006 Thành phố Phan Thiết M05 2 7.10 8.30 8.60 0.20 24.20 PT2
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101 060306000808 Ngô Bảo Vi 23/08/2006
Huyện đảo Phú Quý

(Từ 15/03/2022)
M05 2NT 7.00 7.25 8.30 0.50 23.05 PT1

102 060306008782 Lê Huỳnh Hương Vy 08/08/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 8.00 7.75 8.70 0.19 24.64 PT1

103 060306004395 Hoàng Ngọc Nhã Vy 14/09/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.00 6.25 8.70 0.47 23.42 PT1

104 060306001160 Trần Vũ Nhật Vy 04/09/2006 Thành phố Phan Thiết M05 2 7.70 7.90 8.00 0.21 23.81 PT2

105 060306006409 Châu Mạ Thị Vy 09/05/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M06 1 01 6.40 5.25 8.40 2.75 22.80 PT1

106 060306006155 Nguyễn Thị Như Ý 23/02/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2 7.75 8.00 8.70 0.19 24.64 PT1

107 060306004791 Nguyễn Ngọc Như Ý 19/04/2006 Huyện Hàm Thuận Bắc M05 2NT 8.00 6.50 7.90 0.50 22.90 PT1

Danh sách có 107 thí sinh

Ghi chú:

- PT1: Phương thức xét điểm thi THPT 2024 kết hợp điểm thi năng khiếu.

- PT2: Phương thức xét điểm học bạ cuối năm lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu.
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